
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Mã SV Họ Tên Ngày sinh ĐTBC Lớp Ghi chú

3006080002 Đoàn Thỳy Anh 17/10/95 6.79 06CDDD1

3006080004 Nguyễn Thị Kim Anh 22/11/94 6.62 06CDDD1

3006080005 Trần Thị Ngọc Ánh 13/10/95 6.66 06CDDD1

3006080006 Trịnh Thị Diờn 02/06/95 6.44 06CDDD1

3006080008 Trần Thị Dung 12/03/95 6.41 06CDDD1

3006080009 Nguyễn Nhất Duy 25/04/94 6.5 06CDDD1

3006080010 Nguyễn Thị Thu Hằng 03/12/95 6.72 06CDDD1

3006080011 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/06/95 7.29 06CDDD1

3006080012 Nguyễn Thị Hương 20/11/95 7.32 06CDDD1

3006080013 Trịnh Tuấn Hải 21/06/95 6.39 06CDDD1

3006080014 Lương Thị Hảo 24/08/95 6.88 06CDDD1

3006080015 Phạm Thị Hồng 26/11/95 6.84 06CDDD1

3006080016 Phạm Phương Hồng 08/11/95 6.37 06CDDD1

3006080017 Trần Thị Hường 05/06/95 6.29 06CDDD1

3006080018 Trần Thị Bớch Hiền 06/09/95 6.68 06CDDD1

3006080019 Vũ Thị Hoài 28/10/95 6.55 06CDDD1

3006080021 Đỗ Thị Lan 04/04/94 7.33 06CDDD1

3006080022 Trần Thị Trỳc Liờn 09/01/94 6.81 06CDDD1

3006080023 Đặng Thị Mỹ Linh 15/04/95 6.78 06CDDD1

3006080024 Dương Ly Loan 16/11/95 6.59 06CDDD1

3006080025 Trần Thị Kim Loan 25/05/95 7.47 06CDDD1

3006080026 Lờ Thị Hà Mi 07/06/95 6.54 06CDDD1

3006080027 Nguyễn Thị Thỳy Ngõn 07/02/95 6.4 06CDDD1

3006080030 Lờ Thị Nguyờn 03/04/95 7.47 06CDDD1

3006080031 Cai Thị Thảo Nhi 25/04/95 6.63 06CDDD1

3006080032 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 01/05/95 6.56 06CDDD1

3006080034 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 15/04/94 7.34 06CDDD1

3006080035 Lõm Vừ Hoàng Phương 23/11/94 6.36 06CDDD1

3006080036 Nguyễn Thị Phương 06/06/95 7.12 06CDDD1

3006080038 Trần Thị Diễm Quỳnh 26/09/95 6.79 06CDDD1

3006080039 Bựi Thị Mỹ Quyờn 20/04/95 6.36 06CDDD1

3006080040 Nguyễn Thị Bớch Quyờn 18/09/94 6.84 06CDDD1

3006080042 Lờ Thị Sen 19/10/95 6.76 06CDDD1

3006080043 Thỏi Thị Cẩm Tiờn 10/07/95 6.41 06CDDD1

3006080045 Nguyễn Thị Tuấn 07/01/94 6.79 06CDDD1

3006080047 Lờ Thị Mộng Tuyền 25/05/95 6.56 06CDDD1

3006080049 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 08/07/95 6.4 06CDDD1

3006080050 Nguyễn Cao Thắng 20/02/95 6.56 06CDDD1

3006080052 Nguyễn Thị Kim Thoa 22/09/95 6.61 06CDDD1

3006080054 La Thị Thỳy 14/07/95 6.48 06CDDD1

3006080055 Nguyễn Thị Thanh Thỳy 23/11/95 7.02 06CDDD1
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3006080056 Đỗ Thị Kim Thy 28/01/95 7.16 06CDDD1

3006080057 Trần Thị Trang 26/09/95 7.5 06CDDD1

3006080058 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 16/10/95 6.58 06CDDD1

3006080059 Nghiờm Thị Thựy Trang 05/11/95 7.53 06CDDD1

3006080060 Nguyễn Thị Trang 09/09/95 6.38 06CDDD1

3006080062 Tống Mai Trinh 22/07/95 6.27 06CDDD1

3006080063 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 26/05/95 6.81 06CDDD1

3006080064 Nguyễn Thị Thanh Trỳc 15/11/95 6.83 06CDDD1

3006080065 Nguyễn Thị Vĩnh Xuõn 24/12/95 6.39 06CDDD1

3006080067 Hoàng Thị Hải Yến 15/08/95 6.68 06CDDD1

3006080068 Nguyễn Thị Huyền Trõm 14/02/94 6.48 06CDDD1

3006080069 Lờ Ngọc Ân 16/04/95 6.68 06CDDD1

3006080070 Phạm Thị Thu Thảo 31/08/95 6.56 06CDDD1

3006080071 Trần Ngọc Huỳnh Như 17/09/95 6.68 06CDDD1

3006080072 Nguyễn Văn Tiến 12/08/95 6.75 06CDDD1

3006080073 Hồ Thị Ngọc Nhi 06/07/95 6.82 06CDDD1

3006080074 Nguyễn Thị Thảo 03/08/94 6.38 06CDDD1

3006090001 Trần Thỳy ỏi 05/12/95 6.77 06CDDS1

3006090002 Trương Thành Đạt 07/12/95 6.64 06CDDS1

3006090004 Nguyễn Thị Lan Anh 20/11/95 6.66 06CDDS1

3006090005 Ka' Bỳt 25/12/93 6.34 06CDDS1

3006090006 Huỳnh Thị Dõn 09/05/95 6.72 06CDDS1

3006090008 Nguyễn Hoàng Duy 09/09/95 6.36 06CDDS1

3006090009 Chu Thị Kim Duyờn 21/03/95 6.64 06CDDS1

3006090010 Hồ Thị Hương Giang 16/09/94 6.92 06CDDS1

3006090011 Nguyễn Thị Hằng 06/03/95 6.6 06CDDS1

3006090012 Trần Thị Diễm Hương   /  /89 6.76 06CDDS1

3006090013 Nguyễn Thị Thu Hà 28/04/94 6.99 06CDDS1

3006090014 Nguyễn Trần Như Hạ 20/10/95 6.76 06CDDS1

3006090015 Bựi Thị Hồng 20/08/95 7.51 06CDDS1

3006090016 Nguyễn Thị Hậu 25/05/95 6.63 06CDDS1

3006090019 Phạm Thị Mỹ Hưng 26/03/95 7.3 06CDDS1

3006090020 Lờ Thị Hũa 10/06/95 6.56 06CDDS1

3006090022 Hồ Sĩ Trung Kiệt 05/03/94 6.53 06CDDS1

3006090024 Vừ Thị Lài 02/02/95 6.94 06CDDS1

3006090026 Hồ Thị Kim Liờn 20/02/95 7.65 06CDDS1

3006090027 Nguyễn Thị Thựy Linh 13/08/95 6.89 06CDDS1

3006090029 Nguyễn Thị Nhật Lệ 10/08/95 7.16 06CDDS1

3006090030 Nguyễn Thị Lưu Luyến 13/03/95 7.09 06CDDS1

3006090033 Trương Thị Mỹ 04/07/93 6.88 06CDDS1

3006090034 Nguyễn Thị Na 30/08/95 6.28 06CDDS1

3006090035 Nguyễn Thị Tuyết Ngõn 19/10/95 7.61 06CDDS1

3006090036 Chu Thị ỏ Ngọc 25/02/95 6.83 06CDDS1

3006090037 Phạm Thị Bớch Ngọc 01/06/94 6.61 06CDDS1

3006090039 Nguyễn Huỳnh ỏi Như 05/09/95 6.48 06CDDS1

3006090041 Trần Thị Ngọc Nhi 04/11/95 6.74 06CDDS1



3006090042 Đoàn Thị Thỳy Nhi 13/06/94 6.92 06CDDS1

3006090043 Trần Thị Thu Nhiều 22/07/95 7.07 06CDDS1

3006090045 Nguyễn Thị Hoài Phương 13/05/95 6.28 06CDDS1

3006090046 Ka Phương 20/06/95 6.27 06CDDS1

3006090048 Cao Hoàng Phỳc 13/03/94 6.42 06CDDS1

3006090049 Vừ Thị Kim Phụng 19/11/95 7.03 06CDDS1

3006090050 Trần Anh Quốc 18/12/94 6.44 06CDDS1

3006090051 Trần Thị Như Quỳnh 09/06/95 6.34 06CDDS1

3006090053 Lõm Thị Thanh Tõm 30/11/94 6.61 06CDDS1

3006090054 Nguyễn Tấn Tài 06/04/95 6.71 06CDDS1

3006090057 Phạm Vừ Anh Thư 29/11/95 6.38 06CDDS1

3006090058 Vương Thị Hoài Thương 25/04/95 6.27 06CDDS1

3006090059 Nguyễn Thị Thảo 08/11/95 7.05 06CDDS1

3006090060 Phạm Thị ỏnh Thắm 30/12/95 7.93 06CDDS1

3006090064 Nguyễn Thị Thu 14/02/95 7.34 06CDDS1

3006090065 Trần Thị Bớch Trõm 26/08/94 6.31 06CDDS1

3006090066 Biện Thị Huyền Trang 29/04/95 6.7 06CDDS1

3006090069 Phạm Nguyễn Trinh 08/08/95 6.25 06CDDS1

3006090071 Trần Tố Uyờn 30/04/95 6.03 06CDDS2

3006090072 Đỗ Thị Vi 27/03/94 6.02 06CDDS4

3006090073 Trần Thị Thỳy Vy 03/07/95 6.16 06CDDS3

3006090074 Nguyễn Thị Tường Vy 30/11/95 6.38 06CDDS1

3006090077 Trần Thị Đậm 24/05/95 6.42 06CDDS2

3006090078 Nguyễn Thị Thỳy An 24/02/95 7.05 06CDDS2

3006090080 Bựi Thị Ngọc Bớch 17/03/95 6.9 06CDDS2

3006090081 Nguyễn Thị Như Diệp 02/03/95 6.48 06CDDS2

3006090083 Nguyễn Thị Mỹ Duyờn 18/02/95 6.51 06CDDS2

3006090084 Lại Thị Gỏi 02/01/95 6.26 06CDDS2

3006090085 Nguyễn Thị Thanh Giang 27/02/95 7.24 06CDDS2

3006090087 Nguyễn Thị Kim Hương 20/11/95 6.06 06CDDS2

3006090088 Trần Thị Thu Hà 24/09/95 6.17 06CDDS2

3006090089 Lờ Thị Hồng Hạnh 07/06/94 6.18 06CDDS2

3006090090 Nguyễn Thỳy Hồng 30/10/95 6.27 06CDDS2

3006090091 Vừ Thị Mai Hậu 08/08/94 6.92 06CDDS2

3006090092 Mai Văn Hiền 30/06/95 6.18 06CDDS2

3006090094 Nguyễn Mạnh Hưng 05/11/95 7.02 06CDDS2

3006090096 Huỳnh Thị Thu Huyền 20/08/95 6.46 06CDDS2

3006090097 Lờ Thị Thanh Kiều 25/04/95 6.44 06CDDS2

3006090098 Nguyễn Chớ Khang 23/02/93 6.54 06CDDS2

3006090099 Cao Thị Hồng Lan 04/05/95 6.3 06CDDS2

3006090102 Huỳnh Thị Linh 03/06/95 6.73 06CDDS2

3006090103 Nguyễn Thị Thảo Linh 02/01/95 6.67 06CDDS2

3006090105 Huỳnh Thị Hồng Luyến 15/03/95 6.53 06CDDS2

3006090106 Cao Thị Ngọc Mai 26/08/95 6.03 06CDDS2

3006090107 Nguyễn Trường Minh 09/04/95 6.19 06CDDS2

3006090108 Trương Thị Bớch Muội 25/02/95 6.31 06CDDS3



3006090109 Trần Phương Nam 17/05/95 6.14 06CDDS2

3006090110 Dương Minh Ngà 08/11/95 6.98 06CDDS2

3006090111 Mai Lờ Phương Ngọc 01/12/95 6.53 06CDDS3

3006090112 Hà Thảo Nguyờn 28/07/95 6.44 06CDDS2

3006090115 Phạm Thị Phương Nhó 26/09/95 6.17 06CDDS2

3006090118 Lờ Thị Hồng Nhung 19/11/95 6.91 06CDDS2

3006090119 Huỳnh Thị Kim Oanh 18/11/95 6.62 06CDDS2

3006090121 Lờ Đỡnh Phương 19/01/95 6.19 06CDDS2

3006090123 Trịnh Lờ Hồng Phỳc 13/10/95 6.03 06CDDS4

3006090127 Phạm Văn Sang 08/10/95 6.83 06CDDS3

3006090133 Lõm Thị Hồng Thương 10/06/95 6.08 06CDDS2

3006090134 Huỳnh Thị Thu Thảo 01/08/95 6.13 06CDDS2

3006090136 Lý Xuõn Thi 20/09/95 7.1 06CDDS2

3006090137 Mai Thị Thủy 26/12/94 6.89 06CDDS2

3006090139 Lờ Thị Thu 20/06/95 6.46 06CDDS2

3006090141 Đào Xuõn Trang 21/02/95 6.61 06CDDS2

3006090142 Nguyễn Thị Kim Trang 02/09/95 6.79 06CDDS2

3006090144 Nguyễn Phan Mai Trinh 24/12/95 6.34 06CDDS2

3006090145 Nguyễn Thị Ngọc Trỳc 24/03/95 6.44 06CDDS2

3006090146 Trần Thị Thu Uyờn 24/04/95 7.14 06CDDS2

3006090147 Tạ Yến Vi 25/04/95 6.5 06CDDS2

3006090152 Nguyễn Văn Điền 19/07/95 6.38 06CDDS3

3006090154 Lờ Thanh Bỡnh 19/12/94 6.21 06CDDS3

3006090155 Vừ Thị Kim Bớch 15/01/95 7.76 06CDDS3

3006090156 Đinh Thị Mỹ Diệu 05/08/95 6.66 06CDDS3

3006090157 Trần Thị Thựy Dung 21/11/95 6.8 06CDDS3

3006090159 Lờ Thanh Giàu 14/10/95 6.84 06CDDS3

3006090160 Nguyễn Hải Giang 07/01/95 6.3 06CDDS3

3006090161 Nguyễn Thị Bớch Hằng 26/02/95 6.65 06CDDS3

3006090162 Nguyễn Đặng Lan Hương 04/08/95 6.19 06CDDS2

3006090163 Ngụ Thị Thu Hà 04/05/95 7.35 06CDDS3

3006090165 Lờ Hoàng Hận 28/09/95 6.82 06CDDS3

3006090166 Trần Văn Hậu 19/10/95 6.11 06CDDS2

3006090168 Đinh Hoàng Duy Hiếu 29/08/95 7.43 06CDDS3

3006090169 Tụ Thị Duy Hoài 15/12/95 6.65 06CDDS3

3006090170 Trần Quang Huy 16/07/95 6.32 06CDDS2

3006090173 Nguyễn Trần Duy Khanh 12/04/95 6.98 06CDDS3

3006090174 Huỳnh Thị Tuyết Lan 09/05/95 7.38 06CDDS3

3006090175 Nguyễn Thành Lộc 12/12/95 6.6 06CDDS3

3006090176 Nguyễn Phan Thựy Linh 06/09/95 6.86 06CDDS3

3006090177 Trần Thị Mỹ Linh 01/07/95 6.5 06CDDS3

3006090179 Nguyễn Thị Huỳnh Loan 05/12/95 6.58 06CDDS3

3006090180 Đinh Khỏnh Ly 30/01/95 6.5 06CDDS3

3006090181 Vừ Thị Mai 15/01/94 6.64 06CDDS3

3006090182 Nguyễn Thị Tuyết Minh 03/07/95 6.87 06CDDS3

3006090183 Nguyễn Thị Diễm My 01/02/95 7.43 06CDDS3



3006090186 Dương Thỳy Ngọc 30/01/95 6.54 06CDDS3

3006090187 Vừ Thị Thảo Nguyờn 12/06/95 6.48 06CDDS3

3006090188 Đặng Thị ỏnh Nguyệt 04/11/95 6.79 06CDDS3

3006090192 Phạm Thị ý Nhi 20/11/95 7.15 06CDDS3

3006090195 Trần Thị Phương 07/11/95 7.68 06CDDS3

3006090196 Cao Thị Huyền Phương 24/11/95 7.13 06CDDS3

3006090197 Điểu Phớt 30/12/88 6.07 06CDDS3

3006090198 Nguyễn Thị Hoài Phong 17/09/95 7.16 06CDDS3

3006090201 Phựng Lệ Quyờn 17/10/95 6.64 06CDDS3

3006090202 Đào Thị Phương Sang 27/07/95 7.19 06CDDS3

3006090203 Chu Thành Tõn 30/10/93 6.53 06CDDS5

3006090205 Nguyễn Thị Cẩm Tỳ 23/09/95 6.57 06CDDS3

3006090206 Trần Trọng Tớn 19/03/95 6.38 06CDDS3

3006090208 Trần Thị Thu Thương 27/03/95 7.04 06CDDS3

3006090209 Bạch Thị Thu Thảo 03/03/95 6.55 06CDDS3

3006090211 Phạm Thị Ngọc Thiện 10/12/95 6.76 06CDDS3

3006090212 Phạm Thị Thủy 20/09/95 6.72 06CDDS3

3006090213 Hồ Thị Thu Thỳy 07/07/95 6.65 06CDDS3

3006090215 Nguyễn Thị Kiều Trõm 30/09/94 6.89 06CDDS3

3006090218 Đoàn Huỳnh Trinh 26/12/95 7.22 06CDDS3

3006090220 Trần Đức Trung 15/09/94 6.55 06CDDS3

3006090223 Lờ Thị Yến Vy 03/04/95 6.62 06CDDS3

3006090225 Tống Nguyễn Hải Yến 07/11/95 6.5 06CDDS3

3006090226 Lờ Thị Trỳc Đào 04/08/95 6.73 06CDDS4

3006090227 Nguyễn Ngọc Điệp 14/03/95 6.86 06CDDS4

3006090228 Trương Hoàng Anh 14/10/95 6.17 06CDDS4

3006090230 Phạm Minh Cảnh 16/07/95 6.95 06CDDS4

3006090231 Phan Thị Thỳy Diễm 02/10/94 6.4 06CDDS4

3006090232 Vừ Thị Phương Dung 10/10/95 6.5 06CDDS5

3006090235 Phạm Thị Thỳy Hằng 01/09/95 7.18 06CDDS4

3006090236 Ngụ Thị Ngọc Hõn 17/12/95 7.26 06CDDS4

3006090238 Nguyễn Thị Hoàng Hà 23/09/95 6.6 06CDDS4

3006090239 Phạm Thị ỏnh Hồng 04/03/95 6.39 06CDDS4

3006090240 Nguyễn Duy Hưởng 10/08/95 6.19 06CDDS4

3006090242 Trần Thanh Hiền 23/10/95 6.24 06CDDS4

3006090243 Nguyễn Ngọc Hiếu 26/01/95 6.05 06CDDS4

3006090244 Lờ Thị Thanh Hoa 30/12/95 7.15 06CDDS4

3006090246 Lờ Thị Ngọc Huyền 22/06/94 6.63 06CDDS2

3006090247 Trần Trương Khương 07/07/95 7.25 06CDDS4

3006090249 Nguyễn Hữu Lộc 07/02/95 6.35 06CDDS2

3006090250 Nguyễn Thành Lập 10/11/95 6.43 06CDDS4

3006090252 Hoàng Thị Mỹ Linh 12/06/95 7.34 06CDDS4

3006090253 Lờ Thị Thựy Linh 01/05/94 6.63 06CDDS4

3006090254 Thõn Tựng Long 25/05/95 6.4 06CDDS4

3006090255 Nguyễn Thị Trỳc Ly 23/11/95 6.38 06CDDS4

3006090258 Phạm Thị Trà My 30/03/95 6.56 06CDDS4



3006090259 Nguyễn Nguyễn Thỳy Ngõn 15/04/95 6.52 06CDDS3

3006090261 Ngụ Thị Mỹ Ngọc 23/03/94 7.43 06CDDS4

3006090262 Phan Thanh Nguyờn 10/02/95 6.07 06CDDS4

3006090265 Lờ Minh Nhật 18/09/95 6.23 06CDDS4

3006090266 Đào Thị Mỹ Nhi 13/09/95 6.16 06CDDS4

3006090268 Trương Thị Mỹ Nhung 29/08/95 7.19 06CDDS4

3006090270 Trần Văn Phương 13/06/95 6.61 06CDDS4

3006090273 Thạch Thanh Phong 08/10/95 6.58 06CDDS4

3006090275 Nguyễn Thị Tỳ Quỳnh 07/03/95 6.51 06CDDS4

3006090276 Nguyễn Thị Bộ Quyờn 27/07/95 6.64 06CDDS4

3006090277 Phạm Thị Sự 15/03/95 6.2 06CDDS4

3006090278 Nguyễn Phan Tấn Tài 26/03/95 7.15 06CDDS3

3006090280 Nguyễn Anh Tuấn 27/09/95 6.29 06CDDS4

3006090283 Nguyễn Minh Thành 18/06/95 6.6 06CDDS4

3006090285 Nguyễn Thị Thu Thanh 17/01/95 6.38 06CDDS4

3006090286 Phạm Hoàng Minh Thiện 18/12/92 7.28 06CDDS4

3006090288 Phan Trường Thịnh 09/07/95 6.44 06CDDS4

3006090289 Phạm Thị Kim Thy 26/02/95 6.27 06CDDS4

3006090290 Lờ Thị Thựy Trõm 15/08/95 7.14 06CDDS4

3006090291 Lờ Hoài Trang 12/10/95 6.47 06CDDS4

3006090295 Nguyễn Thị Xuõn Trớ 14/04/95 6.58 06CDDS4

3006090297 Trần Minh Vũ 18/06/95 6.26 06CDDS4

3006090298 Nguyễn Thị Thỳy Vy 22/11/95 6.07 06CDDS4

3006090303 Nguyễn Thị Phương Anh 21/08/95 7.56 06CDDS5

3006090304 Nguyễn Minh Bảo 10/01/95 6.27 06CDDS5

3006090306 Nguyễn Thị Hồng Diễm 18/02/95 7.13 06CDDS5

3006090307 Phạm Quốc Duy 28/10/95 7.26 06CDDS5

3006090308 Nguyễn Hồng Duyờn 04/08/95 6.45 06CDDS5

3006090309 Hồ Thị Mỹ Giang 25/12/95 6.97 06CDDS5

3006090311 Nguyễn Gia Hõn 03/01/95 6.38 06CDDS5

3006090312 Vũ Thị Hương 27/12/95 6.69 06CDDS5

3006090313 Bựi Thị Thu Hà 11/10/94 6.97 06CDDS5

3006090315 Nguyễn Thanh Hậu 01/01/91 8.54 06CDDS5

3006090316 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/09/94 7.08 06CDDS5

3006090317 Nguyễn Thị Thu Hiền 16/08/95 7.35 06CDDS5

3006090318 Trịnh Văn Hiệu 30/10/95 6.58 06CDDS5

3006090319 Đặng Thị Thanh Hoa 07/10/93 6.61 06CDDS5

3006090320 Nguyễn Quang Huy 15/06/95 6.87 06CDDS5

3006090324 Trương Phỳc Lộc 16/09/95 7.21 06CDDS5

3006090325 Lờ Sĩ Liờm 10/10/95 6.12 06CDDS5

3006090329 Trần Thị Lễ 14/04/95 6.91 06CDDS5

3006090330 Vừ Thị Mỹ Ly 03/04/95 6.09 06CDDS5

3006090331 Vũ Thị Mai 28/11/95 7.13 06CDDS5

3006090332 Lương Thị Mỹ 29/11/95 6.46 06CDDS5

3006090333 Nguyễn Thị My 05/09/95 7.8 06CDDS5

3006090334 Hà Kim Ngõn 08/10/94 6.46 06CDDS5



3006090335 Phạm Bớch Ngọc 28/02/95 6.81 06CDDS5

3006090336 Thỏi Bảo Ngọc 28/11/95 6.19 06CDDS5

3006090337 Phan Thị Nguyờn 10/06/95 7.26 06CDDS5

3006090338 Đoàn Thị Huỳnh Như 08/07/95 6.72 06CDDS5

3006090339 Trần Trương Phương Như 13/06/95 5.97 06CDDS2

3006090340 Bựi Thị Tuyết Nhi 01/05/95 6.77 06CDDS5

3006090341 Lờ Thị ỏi Nhi 08/08/94 6.54 06CDDS5

3006090343 Nguyễn Thị Hồng Oanh 05/02/95 6.29 06CDDS5

3006090344 Trương Thị Mỹ Phương 10/02/95 6.93 06CDDS5

3006090345 Phan Ngọc Phương 24/08/95 6.48 06CDDS5

3006090346 Lờ Thị Hồng Phương 28/03/95 6.33 06CDDS5

3006090347 Lờ Thị Kim Phượng 26/06/95 7.1 06CDDS5

3006090348 Nguyễn Thanh Phong 15/03/94 6.3 06CDDS5

3006090349 Bựi Đỡnh Quốc 09/10/95 6.11 06CDDS5

3006090350 Nguyễn Phạm Như Quỳnh 19/08/95 6.54 06CDDS5

3006090351 Phan Lờ Thảo Quyờn 31/03/95 6.73 06CDDS5

3006090353 Lờ Tấn Tài 02/05/95 6.74 06CDDS5

3006090354 Nguyễn Thị Thỳy Tiờn 10/03/95 6.73 06CDDS5

3006090356 Phạm Thị Minh Thư 24/05/95 6.87 06CDDS5

3006090357 Hoàng Thị Thơm 20/11/95 6.73 06CDDS5

3006090360 Nguyễn Văn Thanh 09/08/94 6.01 06CDDS5

3006090361 Nguyễn Thị Bớch Thựy 20/09/95 6.85 06CDDS5

3006090362 Kim Thị Kim Thoa 25/01/95 6.73 06CDDS4

3006090364 Lờ Thị Thảo Trõm 12/01/95 7.3 06CDDS5

3006090365 Trần Lờ Huyền Trõn 02/12/95 6.19 06CDDS5

3006090366 Trần Thị Thựy Trang 24/04/95 6.37 06CDDS5

3006090367 Đỗ Thị Thu Trang 15/08/95 6.5 06CDDS5

3006090368 Nguyễn Hồ Duyờn Trinh 18/12/95 7.07 06CDDS5

3006090369 Lờ Thị Thanh Triều 17/03/94 6.77 06CDDS5

3006090370 Lờ Thị Bộ Uyờn 02/11/95 6.76 06CDDS5

3006090371 Huỳnh Kiều Thỳy Vi 01/04/95 6.47 06CDDS5

3006090372 Ngụ Kiều Vỹ 11/05/94 6.74 06CDDS5

3006090373 Nguyễn Thị Thỳy Vy 22/04/95 6.71 06CDDS5

3006090374 Phan Thị Hải Yến 05/08/95 6.45 06CDDS5

3006090377 Nguyễn Thị Liờn 27/12/95 6.94 06CDDS1

3006090378 Lờ Anh Tuấn 28/11/94 6.29 06CDDS1

3006090380 Tống Nguyễn Hoài Thuấn 19/10/95 7 06CDDS1

3006090382 Nguyễn Lờ Huệ Anh 22/07/94 6.68 06CDDS1

3006090384 Lờ Thị Chớ 01/03/95 6.12 06CDDS2

3006090386 Lưu Thị Mỹ Hạnh 01/09/95 6.4 06CDDS2

3006090389 Phạm Thị Huyền 20/08/94 6.19 06CDDS2

3006090391 Nguyễn Thị Lờ Tỳ 30/12/94 6.52 06CDDS3

3006090394 Phạm Thị Tuyết Sương 20/02/95 7.07 06CDDS3

3006090395 Nguyễn Lệ Thu 05/08/95 7.02 06CDDS3

3006090396 Lờ Thị Diễm Hương 12/01/95 7.09 06CDDS3

3006090397 Phạm Thị Ngõn Trang 05/03/95 6.73 06CDDS3



3006090398 Thỏi Thị Phương Trõm 29/11/95 7.19 06CDDS3

3006090399 Phạm Thị Mỹ Nương 10/01/95 6.85 06CDDS4

3006090400 Phạm Thị Tuyết Nhung 24/12/95 6.7 06CDDS4

3006090402 Hà Thị Hương 01/02/95 6.53 06CDDS4

3006090403 Lờ Thị Thu Thủy 24/04/95 5.92 06CDDS4

3006090405 Nguyễn Thị Thựy Dương 20/08/95 6.41 06CDDS4

3006090406 Thạch Thị Kim Anh 14/07/95 6.46 06CDDS4

3006090407 Cà Thị Ni 04/04/94 6.39 06CDDS5

3006090411 Mai Thị Thanh Hậu 28/06/95 6.26 06CDDS5

3006090412 Nguyễn Thị Hồng Nga 16/05/95 6.44 06CDDS5

3006090416 Trương Thế Luõn 29/06/95 6.04 06CDDS2

3006090417 Lờ Thị Ngõn 22/02/95 7.41 06CDDS5

3006090418 Nguyễn Thựy Trang 25/02/95 6.92 06CDDS5

3006090419 Nguyễn Trung Hiếu 24/04/95 6.89 06CDDS5

3006090420 Đoàn Thị Hương 01/10/95 6.64 06CDDS5

3006090422 Trịnh Thị Thựy Dung 20/01/94 6.31 06CDDS5

PHÒNG ĐÀO TẠO


